
Phụ lục II 
DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM PHÁT TRIỂN 

 KINH TẾ SỐ VÀ XÃ HỘI SỐ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐẾN NĂM 2030 
(Kèm theo Kế hoạch số 256/KH-UBND ngày 23/7/2026 của UBND xã) 

 

STT Nhiệm vụ, giải pháp 
Cơ quan 

chủ trì 

Cơ quan 

phối hợp 
Kết quả 

Thời 

gian 

I Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

1 

Xây dựng, ban hành kế 

hoạch triển khai hằng 

năm 

Phòng Văn 

hóa - Xã hội 

Các cơ quan, 

đơn vị 

Kế hoạch hằng 

năm 

Hằng 

năm 

2 

Kiểm tra, đôn đốc, 

đánh giá việc thực hiện 

Kế hoạch 

Phòng Văn 

hóa - Xã hội 

Các cơ quan, 

đơn vị 

Báo cáo kiểm tra; 

báo cáo sơ kết, 

tổng kết 

Hằng 

năm 

II Phát triển hạ tầng số, hạ tầng số công cộng 

1 

Rà soát, nâng cấp hạ 

tầng viễn thông, 

Internet trên địa bàn 

Phòng Văn 

hóa - Xã hội 

Doanh nghiệp 

viễn thông, 

doanh nghiệp 

công nghệ số 

Hạ tầng viễn thông 

được cải thiện 
2030 

2 

Nâng cấp hạ tầng 

CNTT, mạng LAN, 

Wifi, thiết bị tại 

UBND xã 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND 

Phòng Văn hóa 

- Xã hội 

Trang thiết bị được 

đầu tư, nâng cấp 

2026 - 

2028 

3 

Khai thác hiệu quả các 

nền tảng số dùng 

chung và cơ sở dữ liệu 

quốc gia 

Các cơ quan 

chuyên môn; 

trung tâm 

Phục vụ HCC 

Các cơ quan, 

đơn vị liên quan 

Tăng tỷ lệ khai 

thác dữ liệu, giảm 

giấy tờ 

Thường 

xuyên 

4 

Số hóa hồ sơ, tài liệu, 

kết quả giải quyết 

TTHC 

Trung tâm 

Phục vụ HCC 

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan 

100% hồ sơ được 

số hóa theo quy 

định 

2026-

2030 

III Phát triển nguồn nhân lực số 

1 

Tổ chức tập huấn kỹ 

năng số cho cán bộ, 

công chức 

Phòng Văn 

hóa - Xã hội 

Các cơ quan 

liên quan 
Các lớp tập huấn 

Hằng 

năm 



2 

STT Nhiệm vụ, giải pháp 
Cơ quan 

chủ trì 

Cơ quan 

phối hợp 
Kết quả 

Thời 

gian 

2 

Phổ cập kỹ năng số 

cho người dân thông 

qua Tổ công nghệ số 

cộng đồng 

Phòng Văn 

hóa - Xã hội 

Các thôn, Tổ 

công nghệ số 

cộng đồng 

Người dân được 

hướng dẫn sử dụng 

dịch vụ số 

Thường 

xuyên 

IV Bảo đảm an toàn thông tin 

1 

Tuyên truyền, tập huấn 

an toàn thông tin, 

phòng chống lừa đảo 

trên không gian mạng 

Công an xã 
Các cơ quan 

liên quan 

Hội nghị, tài liệu 

tuyên truyền 

Hằng 

năm 

2 

Kiểm tra, bảo đảm an 

toàn hệ thống thông tin 

của UBND xã 

Công an xã 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND 

Hệ thống vận hành 

an toàn 

Thường 

xuyên 

V Phát triển kinh tế số 

1 

Hỗ trợ HTX, hộ kinh 

doanh tham gia thương 

mại điện tử 

Phòng 

Kinh tế 

Phòng Văn hóa 

- Xã hội 

HTX, hộ kinh 

doanh tham gia sàn 

TMĐT 

2026-

2030 

2 

Hỗ trợ sản phẩm 

OCOP, sản phẩm chủ 

lực quảng bá trên nền 

tảng số 

Phòng 

Kinh tế 

Các cơ quan 

liên quan 

Sản phẩm được 

quảng bá trực 

tuyến 

2026-

2030 

3 

Thúc đẩy thanh toán 

không dùng tiền mặt 

trong sản xuất, kinh 

doanh 

Phòng 

Kinh tế 
Ngân hàng 

Trên 80% các hộ 

sảm xuất, kinh 

doanh có mã QR 

để thanh toán 

Hằng 

năm 

VI Phát triển xã hội số     

1 

Hướng dẫn người dân 

sử dụng VNeID, dịch 

vụ công trực tuyến, 

chữ ký số 

Trung tâm 

Phục vụ HCC 

Công an xã; Tổ 

công nghệ số 

cộng đồng 

Tăng tỷ lệ người 

dân sử dụng dịch 

vụ số 

Thường 

xuyên 

VII Phát triển kinh tế số và xã hội số trong các ngành, lĩnh vực 

1 

Chuyển đổi số trong 

nông nghiệp, truy xuất 

nguồn gốc, quản lý 

vùng trồng 

Phòng 

Kinh tế 

Các cơ quan 

liên quan; các 

thôn trên địa 

bàn; hợp tác xã 

Các hoạt động hỗ 

trợ được triển khai 

2026-

2030 

2 

Đẩy mạnh chuyển đổi 

số trong quản lý giáo 

dục, giảng dạy và học 

tập; phát triển học liệu 

Các 

trường học 

Phòng Văn hóa 

- Xã hội 

Có mô hình trường 

học số, lớp học 

thông minh, quản 

trị giáo dục thông 

2026-

2030 



3 

STT Nhiệm vụ, giải pháp 
Cơ quan 

chủ trì 

Cơ quan 

phối hợp 
Kết quả 

Thời 

gian 

số, nền tảng dạy và học 

trực tuyến, ứng dụng 

trí tuệ nhân tạo hỗ trợ 

hoạt động giáo dục 

minh 

3 

Tiếp tục triển khai hồ 

sơ sức khỏe điện tử, sổ 

sức khỏe điện tử và các 

nền tảng số trong quản 

lý, chăm sóc sức khỏe 

Trạm Y tế 
Phòng Văn hóa 

- Xã hội 

Hồ sơ sức khỏe 

điện tử, thanh 

toán số 

2026-

2030 

4 

Số hóa dữ liệu văn hóa, 

tuyên truyền trên môi 

trường số 

Phòng Văn 

hóa - Xã hội 

Các cơ quan 

liên quan; các 

thôn trên địa 

bàn 

Dữ liệu số, sản 

phẩm truyền 

thông số 

2026-

2030 

VIII Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức 

1 

Tuyên truyền về phát 

triển kinh tế số, xã hội 

số trên các phương tiện 

thông tin 

Phòng Văn 

hóa - Xã hội 

UBMTTQ và 

các đoàn thể; 

các thôn 

Tin, bài, chuyên 

mục, hội nghị 

tuyên truyền 

Thường 

xuyên 

2 

Sơ kết, tổng kết, khen 

thưởng các tập thể, cá 

nhân có thành tích 

Phòng Văn 

hóa - Xã hội 

Các cơ quan, 

đơn vị 

Báo cáo sơ kết, 

tổng kết; quyết 

định khen thưởng 

Thường 

xuyên 
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